Tên đơn vị chủ quản: TRƯỜNG CĐ LÝ TỰ TRỌNG
Tên đơn vị: KHOA MAY – THỜI TRANG
DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ THAM DỰ KỲ THI TAY NGHỀ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2019
	
STT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Giới tính
	Nguyên quán
	Nghề đăng ký dự thi
	Điện thoại
	Email

	
	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	

	1
	Phạm Thị Quế Nhi
	13/07/2000
	
	X
	Xã Bình Hòa Nam, Đức Huệ, Long An
	Công nghệ thời trang
	0356127990
	nhipham.13072000@gmail.com

	2
	Nguyễn Thị Tươi
	26/09/1999
	
	X
	Lâm Thao, Lương Tài, Bắc Ninh
	Công nghệ thời trang
	0338873299
	nguyenthituoiltbn@gmail.com

	3
	Lương Thị Ánh Tuyết
	08/07/2000
	
	X
	Đa Mi, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
	Công nghệ thời trang
	0964632304
	luongthianhtuyet.zk@gmail.com

	4
	Mai Thị Phương Thảo
	17/12/2000
	
	X
	Thôn 3, Tân Đức, Hàm Tân, Bình Thuận
	Công nghệ thời trang
	0975863308
	Tmai55169@gmail.com

	5
	Nguyễn Thị Hồng Ánh
	12/02/1999
	
	X
	25/11F Ấp Nam Thới, Xã Tam Thới Thôn, Hóc Môn, TPHCM
	Công nghệ thời trang
	0703554515
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